NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:
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GIẢI QUYẾT CÁC TRỞ NGẠI CỦA HỆ THỐNG THIẾT BỊ TÍN HIỆU ĐIỆN KHÍ TẬP TRUNG KIỂU 6502
Đơn vị chủ trì: Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội
Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Nguyễn Văn Sinh
Năm 2020, Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu đường sắt Hà Nội đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, biên soạn Sổ tay điện tử hướng dẫn giải quyết các trở ngại của hệ thống thiết bị tín hiệu điện khí tập trung kiểu 6502”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc.

1.Tính cấp thiết
Hiện nay, trên mạng đường sắt Việt Nam có 56 ga sử dụng Thiết bị tập trung điện khí sử dụng liên khóa rơle kiểu 6502 (51 ga được xây dựng trong hai dự án hiện đại hóa TTTHĐS sử dụng nguồn vốn ODA Trung Quốc, 5 ga do Việt Nam thiết kế và xây dựng). 

Hệ thống thiết bị ĐKTT 6502 cơ bản bao gồm: thiết bị quay và khóa ghi, thiết bị kiểm tra thanh thoát/chiếm dụng đường ghi, kiểm tra trạng thái đường chạy và thiết bị thực hiện khóa lẫn nhau (liên khóa an toàn) giữa các biểu thị tín hiệu, trạng thái ghi, trạng thái đường chạy chạy tàu và dồn tàu để đảm bảo an toàn. Toàn bộ quá trình kiểm tra, khống chế, xác lập sẽ do mạch điện liên khóa 6502 tự động thực hiện như quay ghi, kiểm tra điều kiện an toàn, khóa đường chạy, mở tín hiệu... Trạng thái liên quan của tín hiệu, đường chạy, vị trí biểu thị ghi được hiển thị với giao diện người - đài điều khiển rõ ràng, trung thực và chính xác, cho phép dễ dàng kiểm soát toàn bộ tình hình tác nghiệp chạy tầu trên ga. Qua thời gian sử dụng, do hiện trạng cơ sở hạ tầng về đường ghi còn nhiều hạn chế, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt nên thiết bị đã phát sinh những trở ngại trở ngại ảnh hưởng đến thời gian tác nghiệp tại ga, công tác điều độ và an toàn chạy tàu. 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng và các tài liệu kỹ thuật liên quan chủ yếu xoay quanh thao tác vận hành và nguyên lý hoạt động chung của thiết bị. Việc hướng dẫn giải quyết trở ngại thiết bị mới chỉ dừng lại ở mức khái quát, chưa chi tiết cụ thể. Việc giải quyết khắc phục các trở ngại của thiết bị điện khí tập trung kiểu 6502 đòi hỏi người công nhân phải có trình độ tay nghề cao và mất nhiều thời gian để phân tích, cô lập. 

Xuất phát từ những thực tế nêu trên, với mục tiêu giúp nhân viên thông tin tín hiệu nhanh chóng xác định rõ nguyên nhân và thực hiện khắc phục kịp thời các trở ngại của thiết bị điện khí tập trung 6502, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt, đảm bảo an toàn chạy tàu, Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội đã đề xuất và được phê duyệt thực hiện đề tài “Nghiên cứu, biên soạn Sổ tay điện tử hướng dẫn giải quyết các trở ngại của hệ thống thiết bị tín hiệu điện khí tập trung kiểu 6502”. 
2. Kết quả nghiên cứu
Ban Chủ nhiệm đã tiến hành các bước nghiên cứu khoa học, với phạm vi nghiên cứu tập trung vào đánh giá thực trạng hệ thống thiết bị tín hiệu ga điện khí tập trung 6502, công tác quản lý, bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu trên ĐSVN, phân tích nguyên lý hoạt động của hệ thống thiết bị điện khí tập trung 6502. Trên cơ sở đó Ban chủ nhiệm đã Nghiên cứu biên soạn “Sổ tay điện tử hướng dẫn giải quyết các trở ngại của hệ thống thiết bị tín hiệu điện khí tập trung kiểu 6502”, giúp nhân viên thông tin tín hiệu giúp công nhân nhanh chóng xác định rõ nguyên nhân và thực hiện khắc phục kịp thời các trở ngại của thiết bị điện khí tập trung 6502, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt, đảm bảo an toàn chạy tàu. Kết quả nghiên cứu đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra trong Thuyết minh nhiệm vụ. Các phương pháp được sử dụng bao gồm:
-  Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phân tích nguyên lý hoạt động của các mạch điện, trình tự động tác của các mạch điện thiết bị tín hiệu ga điện khí tập trung kiểu 6502;

-  Phương pháp thu thập dữ liệu: Tổng hợp số liệu trở ngại đã xảy ra tại các ga điện khí tập trung kiểu 6502 trên tất cả các công ty TTTH đường sắt để thực hiện phân tích, phân loại các dạng trở ngại và đánh giá nguyên nhân chủ yếu.  

-  Phương pháp thực nghiệm: Thực hiện thử nghiệm trên mô hình tại trường Cao đẳng Đường sắt để đánh giá tính xác thực của kết quả phân tích.  

-    Phương pháp chuyên gia: Thực hiện hội thảo xin ý kiến chuyên gia.

Nội dung “Sổ tay điện tử hướng dẫn giải quyết các trở ngại của hệ thống thiết bị tín hiệu điện khí tập trung kiểu 6502” bao gồm 2 phần:
· Phần 1: Trình tự thủ tục và Phương pháp cơ bản giải quyết trở ngại thiết bị tập trung điện khí 6502;

· Phần 2: Biện pháp giải quyết các trở ngại của thiết bị tín hiệu ga tập trung điện khí 6502.  Với cấu trúc: Nêu hiện tượng trở ngại, đánh giá các nguyên nhân có thể dẫn đến trở ngại và đưa ra biện pháp giải quyết các trở ngại đó.
Ngoài ra, Ban chủ nhiệm còn xây dựng trình tự hoạt động của thiết bị theo một mặt bằng ga điển hình làm cơ sở để giúp nhân viên thông tin tín hiệu giúp công nhân và cán bộ kỹ thuật có thể tham khảo, học tập và vận dụng để nhanh chóng khắc phục kịp thời các trở ngại của thiết bị điện khí tập trung 6502. 
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Hình: Mặt bằng bố trí thiết bị tín hiệu ga điển hình

3. Khả năng ứng dụng và hiệu quả kinh tế
· Sản phẩm góp phần nhanh chóng khắc phục các trở ngại của thiết bị tín hiệu ga ĐKTT 6502, nâng cao hơn an toàn chạy tàu, đáp ứng các tiêu chí phát triển vận tải đường sắt an toàn, bền vững và hiệu quả;
· Hỗ trợ cho công tác giảng dạy và học tập về sửa chữa thiết bị tín hiệu ga điện khí tập trung kiểu 6502 trong Trường Cao đẳng đường sắt;

· Sản phẩm của đề tài áp dụng cho các đơn vị quản lý thông tin tín hiệu giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thiết bị, giảm thiểu thời gian chậm tàu do trở ngại thiết bị kéo dài gây ra;
· Tài liệu Sổ tay điện tử dạng Ebook có thể in ấn hoặc lưu trên máy tính, điện thoại thông minh giúp tìm kiếm và tra cứu đơn giản, thuận lợi. 
4. Địa chỉ lưu trữ kết quả nghiên cứu

Hồ sơ và báo cáo tổng hợp đề tài được lưu trữ tại Ban Hợp tác quốc tế & Khoa học công nghệ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Địa chỉ: Số 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 024.38223650.
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